	
	



BÀI 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Mục tiêu
· Kiến thức

· Hiểu được khái niệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Nắm được phương pháp biểu diễn nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Kĩ năng

· Biết xác định miền nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Áp dụng giải các bài toán thực tế.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
[image: image1.wmf],
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 là mệnh đề chứa hai biến có một trong các dạng 
[image: image2.wmf],
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 trong đó 
[image: image3.wmf],,
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 là các số thực với 
[image: image4.wmf]22
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Nghiệm của bất phương trình

Cặp số 
[image: image5.wmf](
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 để 
[image: image6.wmf]00
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 là bất đẳng thức đúng được gọi là một nghiệm của bất phương trình 
[image: image7.wmf].
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Biểu diễn miền nghiệm

Đường thẳng 
[image: image8.wmf]()
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 chia mặt phẳng toạ độ thành hai nửa mặt phẳng bờ là 
[image: image9.wmf](
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 Một trong hai nửa mặt phẳng đó (không kể bờ) gồm các điểm có toạ độ là nghiệm của bất phương trình 
[image: image10.wmf]axbyc
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Nửa mặt phẳng còn lại gồm các điểm có toạ độ là nghiệm của bất phương trình 
[image: image11.wmf]axbyc
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Chú ý: Bất phương trình nếu là 
[image: image12.wmf]axbyc
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 thì miền nghiệm vẫn là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng 
[image: image13.wmf](
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 và đường thẳng 
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Hệ bất phương trình bậc nhất

Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là giao của các miền nghiệm của các bất phương trình của hệ đó.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
· Phương pháp giải

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
[image: image15.wmf];
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 có dạng tổng quát là


[image: image16.wmf](1)
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(hoặc 
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Trong đó 
[image: image18.wmf],,
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 là những số thực đã cho; 
[image: image19.wmf]a

 và 
[image: image20.wmf]b

 không đồng thời bằng 0, 
[image: image21.wmf]x

 và 
[image: image22.wmf]y

 là các ẩn số.

BIỂU DIỄN TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Cũng như bất phương trình bậc nhất một ẩn, các bất phương trình bậc nhất hai ẩn thường có vô số nghiệm và để mô tả tập nghiệm của chúng, ta sử dụng phương pháp biểu diễn hình học.

Trong mặt phẳng toạ độ 
[image: image23.wmf],
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 tập hợp các điểm có toạ độ là nghiệm của bất phương trình (1) được gọi là miền nghiệm của nó.

Từ đó ta có quy tắc thực hành biểu diễn hình học tập nghiệm (hay biểu diễn miền nghiệm) của bất phương trình 
[image: image24.wmf]axbyc
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 như sau (tương tự cho bất phương trình 
[image: image25.wmf]).
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Bước 1. Trên mặt phẳng toạ độ 
[image: image26.wmf]Oxy

 vẽ đường thẳng 
[image: image27.wmf]:.
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Bước 2. Lấy một điểm 
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 không thuộc 
[image: image29.wmf]D

 (ta thường lấy gốc toạ độ 
[image: image30.wmf]).
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Bước 3. Tính 
[image: image31.wmf]00
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 và so sánh 
[image: image32.wmf]00
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 với 
[image: image33.wmf].
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Bước 4. Kết luận.

+) Nếu 
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 thì nửa mặt phẳng bờ 
[image: image35.wmf]D

 chứa 
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 là miền nghiệm của 
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+) Nếu 
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axbyc

+>

 thì nửa mặt phẳng bờ 
[image: image39.wmf]D

 không chứa 
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 là miền nghiệm của 
[image: image41.wmf]00
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Chú ý: Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image42.wmf]00
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 bỏ đi đường thẳng 
[image: image43.wmf]00
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 là miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image44.wmf]00
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Ví dụ: Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image45.wmf]23.
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Hướng dẫn giải

[image: image46.png]



Vẽ đường thẳng 
[image: image47.wmf]:23.
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 Lấy gốc toạ độ 
[image: image48.wmf](
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 ta thấy 
[image: image49.wmf]O
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 và có 
[image: image50.wmf]2.003
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 nên nửa mặt phẳng bờ 
[image: image51.wmf]D

 chứa gốc toạ độ 
[image: image52.wmf]O

 là miền nghiệm của bất phương trình đã cho (miền không bị tô đậm trong hình). 
· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Xác định miền nghiệm của các bất phương trình sau:
a) 
[image: image53.wmf]20.
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b) 
[image: image54.wmf]221
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Hướng dẫn giải

a) Trong mặt phẳng toạ độ, vẽ đường thẳng 
[image: image55.wmf]:20.
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 Ta có 
[image: image56.wmf]d

 chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Chọn một điểm bất kì không thuộc đường thẳng đó, chẳng hạn điểm 
[image: image57.wmf](
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 Ta thấy 
[image: image58.wmf](
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 là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ chứa 
[image: image59.wmf]d

 và chứa điểm 
[image: image60.wmf](
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 (miền không được tô màu trên hình vẽ).
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b) Ta có
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)

(

)

322210

xyxy

Û---+>



[image: image64.wmf]420
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Trong mặt phẳng toạ độ 
[image: image66.wmf],
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 vẽ đường thẳng 
[image: image67.wmf]:420.
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 Xét điểm 
[image: image68.wmf](
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 ta thấy 
[image: image69.wmf](
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 không phải là nghiệm của bất phương trình đã cho, do đó miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ 
[image: image70.wmf]D

 (không kể đường thẳng 
[image: image71.wmf])

D

 và không chứa điểm 
[image: image72.wmf](
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 (miền không được tô đậm như hình vẽ).

[image: image73.png]



Ví dụ 2: Xác định miền nghiệm của các bất phương trình sau:

a) 
[image: image74.wmf]30
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b) 
[image: image75.wmf]1
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Hướng dẫn giải

a) Trong mặt phẳng toạ độ, vẽ đường thẳng 
[image: image76.wmf]:30.
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 Ta có 
[image: image77.wmf]d

 chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Chọn một điểm bất kì không thuộc đường thẳng đó, chẳng hạn điểm 
[image: image78.wmf](
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 Ta thấy 
[image: image79.wmf](
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 là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ chứa 
[image: image80.wmf]d

 và chứa điểm 
[image: image81.wmf](

)

1;0

N

 (miền không được tô đậm trên hình vẽ).
[image: image82.png]



b) Ta có 
[image: image83.wmf]12(1)
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Trong mặt phẳng toạ độ 
[image: image85.wmf],
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 vẽ đường thẳng 
[image: image86.wmf]:320
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. Xét điểm 
[image: image87.wmf](0;0),
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 ta thấy 
[image: image88.wmf](
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 là nghiệm của bất phương trình đã cho, do đó miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ 
[image: image89.wmf]D

 (không kể đường thẳng 
[image: image90.wmf])
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 và chứa điểm 
[image: image91.wmf](
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 (miền không được tô đậm trên hình vẽ).
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Ví dụ 3: Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image93.wmf](
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 là nửa mặt phẳng chứa điểm

 A. 
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B. 
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C. 
[image: image96.wmf](
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D. 
[image: image97.wmf](
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Hướng dẫn giải

Ta có 
[image: image98.wmf](
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Thay lần lượt cặp số 
[image: image99.wmf](
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 ở các phương án vào bất phương trình 
[image: image100.wmf](
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 ta được

Phương án A. 
[image: image101.wmf](
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 ta có 
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 (đúng).

Phương án B. 
[image: image103.wmf](
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 ta có 
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 (sai).

Phương án C. 
[image: image105.wmf](
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 ta có 
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 (sai).

Phương án D. 
[image: image107.wmf](
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 ta có 
[image: image108.wmf]6720
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 (sai).

Chọn A. 

Ví dụ 4: Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image109.wmf](
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 là nửa mặt phẳng chứa điểm nào trong các điểm sau?

 A. 
[image: image110.wmf](
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B. 
[image: image111.wmf](
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C. 
[image: image112.wmf](
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D. 
[image: image113.wmf](
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Hướng dẫn giải

Ta có 
[image: image114.wmf](
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Thay lần lượt cặp số 
[image: image115.wmf](
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 ở các phương án vào bất phương trình (1) ta được

Phương án A. 
[image: image116.wmf](
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 ta có 
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 (sai).

Phương án B. 
[image: image118.wmf](
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 ta có 
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 (đúng).

Phương án C. 
[image: image120.wmf](
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 ta có 
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 (sai).

Phương án D. 
[image: image122.wmf](
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 ta có 
[image: image123.wmf]28670
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 (sai).

Chọn B.

Ví dụ 5: Trong các cặp số sau đây, cặp nào không thuộc miền nghiệm của bất phương trình 
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A. 
[image: image125.wmf](
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B. 
[image: image126.wmf](
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C. 
[image: image127.wmf](
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D. 
[image: image128.wmf](
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Hướng dẫn giải

Thay lần lượt cặp số 
[image: image129.wmf](
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 ở các phương án vào bất phương trình 
[image: image130.wmf]3480
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Ta có

Phương án A. 
[image: image131.wmf](
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 ta có 
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 (đúng).

Phương án B. 
[image: image133.wmf](
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 ta có 
[image: image134.wmf]31680
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 (đúng).

Phương án C. 
[image: image135.wmf](
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2;3,
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 ta có 
[image: image136.wmf]61280
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 (đúng).

Phương án D. 
[image: image137.wmf](
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 ta có 
[image: image138.wmf]3480
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Chọn D. 
· Bài tập tự luyện dạng 1

Câu 1: Trong các cặp số 
[image: image139.wmf](
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 sau đây, cặp số nào không là nghiệm của bất phương trình 
[image: image140.wmf]21?
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image144.wmf](
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Câu 2: Trong các cặp số 
[image: image145.wmf](
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 sau đây, cặp số nào không là nghiệm của bất phương trình 
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A. 
[image: image147.wmf](5;0)
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B. 
[image: image148.wmf](2;1)
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C. 
[image: image149.wmf](1;3)
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D. 
[image: image150.wmf](0;0)
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Câu 3: Cặp số 
[image: image151.wmf](
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 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây? 
A. 
[image: image152.wmf]30
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B. 
[image: image153.wmf]0
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C. 
[image: image154.wmf]310
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D. 
[image: image155.wmf]310
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Câu 4: Cặp số 
[image: image156.wmf](
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 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây? 
A. 
[image: image157.wmf]2310
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B. 
[image: image158.wmf]0
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C. 
[image: image159.wmf]43
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D. 
[image: image160.wmf]370
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Câu 5: Cặp số 
[image: image161.wmf](
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 nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 
[image: image162.wmf](
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A. 
[image: image163.wmf](4;4)
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B. 
[image: image164.wmf](2;1)
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C. 
[image: image165.wmf](1;2)
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D. 
[image: image166.wmf](4;4)
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Câu 6: Bất phương trình 
[image: image167.wmf](
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 tương đương với bất phương trình nào sau đây? 
A. 
[image: image168.wmf]5220

xy

++>

.
B. 
[image: image169.wmf]5220
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C. 
[image: image170.wmf]5210
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D. 
[image: image171.wmf]4220
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Câu 7: Cặp số 
[image: image172.wmf](
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 nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình 
[image: image173.wmf](
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A. 
[image: image174.wmf](1;3)

.
B. 
[image: image175.wmf](0;1)

.
C. 
[image: image176.wmf](1;1)
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D. 
[image: image177.wmf](1;0)
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Câu 8: Bất phương trình 
[image: image178.wmf](
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 tương đương với bất phương trình nào sau đây? 
A. 
[image: image179.wmf]4330
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B. 
[image: image180.wmf]4330
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.
C. 
[image: image181.wmf]4310
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D. 
[image: image182.wmf]4330
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Câu 9: Cho bất phương trình 
[image: image183.wmf](
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 Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. 
A. Bất phương trình (1) chỉ có một nghiệm duy nhất.

B. Bất phương trình (1) vô nghiệm.

C. Bất phương trình (1) luôn có vô số nghiệm.

D. Bất phương trình (1) có tập nghiệm là 
[image: image184.wmf].

¡

 
Câu 10: Phần tô đậm trong hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?
[image: image185.png]



A. 
[image: image186.wmf]23
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B. 
[image: image187.wmf]23
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C. 
[image: image188.wmf]23
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D. 
[image: image189.wmf]23

xy

+<-

.
Dạng 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
· Phương pháp giải

Tương tự hệ bất phương trình một ẩn, ta có hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Trong mặt phẳng toạ độ, ta gọi tập hợp các điểm có toạ độ thoả mãn mọi bất phương trình trong hệ là miền nghiệm của hệ. Vậy miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

Để xác định miền nghiệm của hệ, ta dùng phương pháp biểu diễn hình học như sau:

· Với mỗi bất phương trình trong hệ, ta xác định miền nghiệm của nó và gạch bỏ (tô màu) miền còn lại.

· Sau khi làm như trên lần lượt đối với tất cả các bất phương trình trong hệ trên cùng một mặt phẳng toạ độ, miền còn lại không bị gạch (tô đậm) chính là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Ví dụ: Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình sau 
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Hướng dẫn giải 

Vẽ các đường thẳng 
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 trên mặt phẳng toạ độ 
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Xét điểm 
[image: image194.wmf](
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 ta thấy 
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 không phải là nghiệm của bất phương trình 
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 do đó miền nghiệm cần tìm là phần mặt phẳng không được tô đậm trên hình vẽ kể cả hai đường 
[image: image198.wmf]d

 và 
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· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Cho hệ bất phương trình 
[image: image201.wmf]240
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 Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

 A. 
[image: image202.wmf](
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Hướng dẫn giải

Thay lần lượt cặp số 
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Phương án A. 
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 ta có 
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Phương án B. 
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 ta có 
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Phương án C. 
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Phương án D. 
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Chọn D.

Ví dụ 2: Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình sau: 
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Hướng dẫn giải

Vẽ các đường thẳng 
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 trên mặt phẳng toạ độ 
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Xét điểm 
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 ta có 
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 thuộc miền nghiệm của các bất phương trình 
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 Xét điểm 
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 là nghiệm của bất phương trình 
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 do đó điểm 
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 thuộc miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image230.wmf]0.

xy

+>

 Vậy miền nghiệm cần tìm là phần mặt phẳng không được tô đậm trên hình vẽ kể cả đường thẳng 
[image: image231.wmf].
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Ví dụ 3: Xác định miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image232.wmf](
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Ta có
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 hoặc 
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Như vậy miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là gồm hai miền nghiệm của hệ bất phương trình (1) và (2).

Vẽ các đường thẳng 
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 trên mặt phẳng toạ độ 
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 Xét điểm 
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 là nghiệm của các bất phương trình của hệ (1) do đó 
[image: image241.wmf](

)

1;0

M

 thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình (1). Xét điểm 
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 là nghiệm của các bất phương trình của hệ (2) do đó  
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 thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình (2). Vậy miền nghiệm cần tìm là phần mặt phẳng không được tô đậm trên hình vẽ kể cả hai đường thẳng 
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Ví dụ 4: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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 chứa điểm nào trong các điểm sau đây?

 A. 
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Hướng dẫn giải

Thay lần lượt cặp số 
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Phương án A. 
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Phương án B. 
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[image: image257.wmf]226.

124

461

24

+³

ì

ï

³-

ï

í

³-

ï

ï

£

î

 (sai).

Phương án C. 
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Phương án D. 
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Chọn D.

Ví dụ 5: Giá trị lớn nhất 
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 của biểu thức 
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Hướng dẫn giải
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Trong mặt phẳng 
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 ta vẽ các đường thẳng có phương trình:
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Khi đó miền nghiệm của hệ là miền tam giác 
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Vậy giá trị lớn nhất là 
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Chọn C.
· Bài tập tự luyện dạng 2

Câu 1: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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 không chứa điểm nào sau đây? 
A. 
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Câu 2: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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 chứa điểm nào trong các điểm sau đây? 
A. 
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Câu 3: Điểm 
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 thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây? 
A. 
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Câu 4: Cho hệ bất phương trình 
[image: image292.wmf](

)

(

)

21

.

2272

xy

xy

+<

ì

ï

í

+<

ï

î


Gọi 
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 là tập nghiệm của bất phương trình (1), 
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 là tập nghiệm của hệ thì 
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Câu 5: Phần tô đậm trong hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?
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Câu 6: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: image305.wmf]10
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 là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau? 
A. [image: image306.png]




B. [image: image307.png]




C. [image: image308.png]




D. [image: image309.png]



Câu 7: Phần không tô đậm trong hình vẽ dưới đây (không chứa biên) biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?
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Câu 8: Giá trị lớn nhất của biểu thức 
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 là 
A. 6.
B. 8.
C. 10.
D. 12.
Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Câu 10: Biểu thức 
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 thoả mãn hệ bất phương trình 
[image: image325.wmf]2360

0,

2310

xy

x

xy

+-£

ì

ï

³

í

ï

--£

î

 đạt giá trị lớn nhất là 
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 và đạt giá trị nhỏ nhất là 
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 Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau 
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Dạng 3: Bài toán thực tế

· Phương pháp giải

Vấn đề tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất có liên quan chặt chẽ đến quy hoạch tuyến tính. Đó là một ngành toán học có nhiều ứng dụng trong đời sống và kinh tế.
Lưu ý: Ta thừa nhận kết quả sau “Giá trị nhỏ nhất hay lớn nhất của biểu thức 
[image: image332.wmf](
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 trên miền đa giác lồi (kể cả biên) đạt được tại một đỉnh nào đó của đa giác”.

Ví dụ: Một công ty kinh doanh thương mại chuẩn bị cho một đợt khuyến mại nhằm thu hút khách hàng bằng cách tiến hành quảng cáo sản phẩm của công ty trên hệ thống phát thanh và truyền hình. Chi phí cho 1 phút quảng cáo trên sóng phát thanh là 800.000 đồng, trên sóng truyền hình là 4.000.000 đồng. Đài phát thanh chỉ nhận phát các chương trình quảng cáo dài ít nhất là 5 phút. Do nhu cầu quảng cáo trên truyền hình lớn nên đài truyền hình chỉ nhận phát các chương trình dài tối đa là 4 phút. Theo các phân tích cùng thời lượng một phút quảng cáo trên truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên sóng phát thanh. Công ty dự định chi tối đa là 16.000.000 đồng cho quảng cáo. Công ty cần đặt thời lượng quảng cáo trên sóng phát thanh và truyền hình như thế nào để hiệu quả nhất?

Hướng dẫn giải

Phân tích bài toán: Gọi thời lượng công ty đặt quảng cáo trên sóng phát thanh là x (phút), trên truyền hình là 
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Mức chi phí này không được phép vượt quá mực chi tối đa, tức là
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Theo giả thiết, ta có 
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Đồng thời do 
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Hiệu quả chung của quảng cáo là 
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Bài toán trở thành: Tìm 
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 đạt giá trị lớn nhất, với 
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Trong mặt phẳng 
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 ta biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là phần tam giác 
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 suy ra giá trị lớn nhất của 
[image: image349.wmf](
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 bằng 23 tại 
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 Tức là nếu đặt thời lượng quảng cáo trên sóng phát thanh là 5 phút và trên truyền hình là 3 phút thì sẽ đạt hiệu quả nhất.

· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại một cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lợi nhuận 40 000 đồng. Mỗi sản phẩm loại hai cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ đem lại mức lợi nhuận là 30 000 đồng. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Hỏi cần sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có mức lợi nhuận cao nhất?
Hướng dẫn giải

Phân tích bài toán: Gọi 
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 là số kg loại một cần sản xuất, 
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 là số kg loại hai cần sản xuất. Suy ra số nguyên liệu cần dùng là 
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 có mức lợi nhuận là 
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Theo giả thiết bài toán xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc, suy ra 
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Bài toán trở thành: Tìm 
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 thoả mãn hệ 
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 sao cho 
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 đạt giá trị lớn nhất. 

Biểu diễn miền nghiệm của hệ (*) là miền tứ giác 
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Do đó giá trị lớn nhất của 
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Vậy nên sản xuất 20kg sản phẩm loại I và 40kg sản phẩm loại hai để có mức lợi nhuận cao nhất.

Ví dụ 2: Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày, radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu một là 250 000 đồng, lãi thu được khi bán một chiếc radio kiểu hai là 180 000 đồng. Hỏi cần sản xuất như thế nào để tiền lãi thu được là nhiều nhất, biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900?

 A. Sản xuất 15 radio kiểu một và 80 radio kiểu hai.

 B. Sản xuất 45 radio kiểu một và 40 radio kiểu hai.

 C. Sản xuất 45 radio kiểu một.

 D. Sản xuất 80 radio kiểu hai.

Hướng dẫn giải

Gọi 
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 và 
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 lần lượt là số radio kiểu một và số radio kiểu hai mà công ty này sản xuất trong một ngày (
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Số tiền lãi mà công ty này thu về hàng ngày là
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Ta có hệ bất phương trình 
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Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
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 trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là ngũ miền ngũ giác 
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 trong đó 
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Ta có 
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 lớn nhất khi 
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 tức là công ty này cần sản xuất 45 radio kiểu một và 40 radio kiểu hai.

Chọn B.

Ví dụ 3: Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường và 1 lít nước; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số tiền thưởng là lớn nhất?

 A. 7 lít nước đường.

B. 6 lít nước táo.

C. 3 lít nước đường, 6 lít nước táo.

D. 6 lít nước đường, 3 lít nước táo.

Hướng dẫn giải

Gọi 
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 lần lượt là số lít nước cam và táo của mỗi đội pha chế 
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Số điểm thưởng của đội chơi này là 
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Số gam đường cần dùng là 
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Số lít nước cần dùng là 
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Số gam hương liệu cần dùng là 
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Vì trong cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường nên ta có hệ bất phương trình sau
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Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image389.wmf](
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 trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là ngũ giác 
[image: image390.wmf].
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Trong đó 
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Suy ra 
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 là giá trị lớn nhất của hàm số 
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 trên miền nghiệm của hệ (*).

Như vậy để được số điểm thưởng lớn nhất cần pha chế 3 lít nước cam và 6 lít nước táo.

Chọn C.
· Bài tập tự luyện dạng 3
Câu 1: Trong một cuộc thi làm sinh tố, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế sinh tố cam và sinh tố xoài.

- Để pha chế 1 lít sinh tố cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu;

- Để pha chế 1 lít nước sinh tố xoài cần 10 g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu.

Mỗi lít sinh tố cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít sinh tố xoài nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít sinh tố mỗi loại để đạt được số điểm thưởng cao nhất?
A. 5 lít sinh tố cam và 4 lít sinh tố xoài.
B. 6 lít sinh tố cam và 5 lít sinh tố xoài.

C. 4 lít sinh tố cam và 5 lít sinh tố xoài.
D. 4 lít sinh tố cam và 6 lít sinh tố xoài.
Câu 2: Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm
Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lợi nhuận 40 nghìn;

Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ, đem lại mức lợi nhuận 30 nghìn.

Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc nên cần sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu ki-lô-gam để có mức lợi nhuận cao nhất?
A. 30 kg loại I và 40 kg loại II.
B. 20 kg loại I và 40 kg loại II.

C. 30 kg loại I và 20 kg loại II.
D. 25 kg loại I và 45 kg loại II.
Câu 3: Một nhà khoa học đã nghiên cứu về tác động phối hợp của hai loại Vitamin A và B đã thu được kết quả như sau: trong một ngày, mỗi người cần từ 400 đến 1000 đơn vị Vitamin cả A lẫn B và có thể tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B. Do tác động phối hợp của hai loại vitamin trên nên mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một nửa số đơn vị vitamin A và không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A. Hỏi số đơn vị vitamin mỗi loại ở trên là bao nhiêu để một người dùng mỗi ngày sao cho chi phí rẻ nhất, biết rằng mỗi đơn vị vitamin A có giá 9000 đồng và mỗi đơn vị vitamin B có giá 7500 đồng?
A. 600 đơn vị Vitamin A, 400 đơn vị Vitamin B.

B. 600 đơn vị Vitamin A, 300 đơn vị Vitamin B.


C. 500 đơn vị Vitamin A, 500 đơn vị Vitamin B.


D. 100 đơn vị Vitamin A, 300 đơn vị Vitamin B.

Câu 4: Công ty Bao bì Dược cần sản xuất ba loại hộp giấy: đựng thuốc B1, đựng cao Sao vàng và đựng “Quy sâm đại bổ hoàn”. Để sản xuất các loại hộp này, công ty dùng các tấm bìa có kích thước giống nhau. Mỗi tấm bìa có hai cách cắt khác nhau.
Cách thứ nhất cắt được ba hộp B1, một hộp cao Sao vàng và sáu hộp Quy sâm.

Cách thứ hai cắt được hai hộp B1, ba hộp cao Sao vàng và một hộp Quy sâm. Theo kế hoạch, số hộp Quy sâm phải có là 900 hộp, số hộp B​1 tối thiểu là 900 hộp, số hộp cao sao vàng tối thiểu là 1000 hộp. Cần cắt theo phương án nào để tổng số tấm bìa phải dùng là ít nhất?
A. Cắt theo cách một 100 tấm, cắt theo cách hai 300 tấm.

B. Cắt theo cách một 150 tấm, cắt theo cách hai 100 tấm.

C. Cắt theo cách một 50 tấm, cắt theo cách hai 300 tấm.

D. Cắt theo cách một 100 tấm, cắt theo cách hai 200 tấm.
Câu 5: Một hộ nông dân trồng đậu và cà trên diện tích 8ha. Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu được
3 000 000 đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 công và thu được 4 000 000 đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 80 công?
A. 1ha đậu và 7ha cà.    
B. 6ha đậu và 2ha cà.

C. 6ha cà và 2ha đậu.     
D. 8ha cà.
Câu 6: Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm. Để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại một cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ; để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại hai cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ. Xưởng sản xuất này có 200kg nguyên liệu và có thể hoạt động trong 50 ngày liên tục. Biết rằng mỗi kg sản phẩm loại một thu lợi nhuận 40 nghìn đồng, mỗi kg sản phẩm loại hai thu lợi nhuận 30 nghìn đồng. Hỏi nên sản xuất mỗi loại bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?
A. 20kg sản phẩm loại một và 40kg sản phẩm loại hai.

B. 50kg sản phẩm loại hai.

C. 80kg sản phẩm loại hai.

D. 40kg sản phẩm loại một.
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Dạng 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

	1-C
	2-B
	3-C
	4-B
	5-D
	6-B
	7-A
	8-A
	9-C
	10-D


HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM

Câu 9. Chọn C.

Trên mặt phẳng toạ độ, đường thẳng 
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 chia nửa mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng.

Chọn điểm 
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 Ta thấy 
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 là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ 
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 chứa điểm 
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Vậy bất phương trình (1) luôn có vô số nghiệm.

[image: image401.png]



Câu 10. Chọn B.

Từ đồ thị ta thấy, phương trình đường thẳng là 
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Vẽ đường thẳng 
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 ta có 
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 sai, do đó phần tô đậm là miền nghiệm của bất phương trình 
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Dạng 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

	1-A
	2-D
	3-A
	4-A
	5-B
	6-B
	7-D
	8-C
	9-A
	10-B


HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chọn A.

Trước hết ta vẽ đồ thị của hai hàm số 
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Ta thấy 
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 là nghiệm của hai bất phương trình. Điều đó có nghĩa điểm 
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 thuộc cả hai miền nghiệm của hai bất phương trình. Sau khi tô đậm phần không thích hợp, phần không tô màu là miền nghiệm của hệ.

Quan sát ta thấy trong các điểm đã cho, chỉ có điểm 
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 không nằm trong miền nghiệm của hệ.
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Câu 2. Chọn D.

Thay lần lượt toạ độ các điểm vào hệ bất phương trình.

· Với 
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 Bất phương trình thứ nhất và thứ ba sai nên A sai.

· Với 
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 Bất phương trình thứ nhất và thứ ba sai nên B sai.

· Với 
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 Bất phương trình thứ nhất và thứ ba sai nên C sai.

· Với 
[image: image421.wmf](

)

8;4,

P



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image422.wmf]2449

843

.

888

46

+³

ì

ï

³-

ï

í

³-

ï

ï

£

î


Câu 3. Chọn A.

Thay lần lượt toạ độ 
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)

0;3

M

-

 vào từng hệ bất phương trình trong từng phương án lựa chọn, ta có

Phương án A. 
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Phương án B. 
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Phương án C. 
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Phương án D. 
[image: image427.wmf]33
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Câu 4. Chọn A.

Trước hết, ta vẽ hai đường thẳng
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Ta thấy 
[image: image429.wmf](
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 là nghiệm của cả hai bất phương trình. Điều đó có nghĩa gốc toạ độ thuộc cả hai miền nghiệm của hai bất phương trình. Sau khi tô đậm các miền không thích hợp, miền không tô đậm là miền nghiệm của hệ.

Quan sát hình vẽ, ta có 
[image: image430.wmf]12
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[image: image431.png]



Câu 5. Chọn B.

Đường thẳng đi qua hai điểm 
[image: image432.wmf]3
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 nên có phương trình 
[image: image434.wmf]23.
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Mặt khác, cặp số 
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 nên phần tô đậm ở hình trên biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image437.wmf]23.
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Câu 6. Chọn B.

Chọn điểm 
[image: image438.wmf](
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 thử vào các bất phương trình của hệ thấy thoả mãn. Nhận thấy rằng, điểm 
[image: image439.wmf](
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 chỉ thuộc duy nhất miền nghiệm của phương án B.
Câu 7. Chọn D.

Do miền nghiệm không chứa biên nên ta loại phương án A và C.

Chọn điểm 
[image: image440.wmf](
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 thử vào các hệ bất phương trình ở các phương án B và D.

Phương án B. 
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Phương án D. 
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Câu 8. Chọn C.
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Vẽ đường thẳng 
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 đi qua hai điểm 
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Vẽ đường thẳng 
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 đi qua hai điểm 
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Vẽ đường thẳng 
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Miền nghiệm là ngũ giác 
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 với
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Ta có
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Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image455.wmf](
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 bằng 10. 

Câu 9. Chọn A.
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Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: image457.wmf]05
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 là miền tứ giác 
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 với 
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Ta có 
[image: image463.wmf](
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Vậy 
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Câu 10. Chọn B.
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Trước hết ta vẽ ba đường thẳng 
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Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác 
[image: image468.wmf]ABC

 với 
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Ta có 
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Vậy giá trị lớn nhất 
[image: image471.wmf]2.
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 Giá trị nhỏ nhất 
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Dạng 3: Bài toán thực tế
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HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chọn C.

Giả sử 
[image: image473.wmf];
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 lần lượt là số lít sinh tố cam và số lít sinh tố xoài mà mỗi đội cần pha chế.

Suy ra 
[image: image474.wmf]3010

xy

+

 là số gam đường cần dùng; 
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 là số lít nước cần dùng; 
[image: image476.wmf]4
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 là số gam hương liệu cần dùng. 

Theo giả thiết ta có
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Số điểm thưởng nhận được sẽ là 
[image: image478.wmf]6080
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. Miền nghiệm của hệ (*) là ngũ giác 
[image: image479.wmf]ABCOD

 không tính cạnh 
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 và 
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 với 
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Ta đi tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image483.wmf]P

 với 
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 thoả mãn (*).

Ta có 
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Suy ra giá trị lớn nhất của 
[image: image486.wmf]P

 là 640 khi 
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Vậy cần pha chế 4 lít sinh tố cam và 5 lít sinh tố xoài để đạt được số điểm thưởng cao nhất. 

Câu 2. Chọn B.

Gọi 
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)

0

xx

³

 là số kg loại một cần sản xuất, 
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 là số kg loại hai cần sản xuất. Suy ra số nguyên liệu cần dùng là 
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 (giờ) có mức lời là 
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Theo giả thiết bài toán xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc, suy ra 
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Bài toán trở thành: Tìm x; y thỏa mãn hệ 
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 (*) sao cho
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 đạt giá trị lớn nhất

Biểu diễn miền nghiệm của hệ (*), ta được miền tứ giác 
[image: image498.wmf]OABC

 với 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image500.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image501.wmf](

)

0;50,

B

 
[image: image502.wmf](

)

20;40.

C


Ta có 
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Do đó giá trị lớn nhất của 
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Câu 3. Chọn D.

Gọi 
[image: image506.wmf]0;0
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 lần lượt là số đơn vị vitamin A và B để một người cần dùng trong một ngày.

Trong một ngày, mỗi người cần từ 400 đến 1000 đơn vị vitamin cả A lẫn B nên ta có 
[image: image507.wmf]4001000.
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Hàng ngày, tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B nên ta có 
[image: image508.wmf]600;500.
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Mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một nửa số đơn vị vitamin A và không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A nên ta có 
[image: image509.wmf]0,53.
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Số tiền cần dùng mỗi ngày là 
[image: image510.wmf](
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Bài toán trở thành: Tìm 
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 thoả mãn hệ 
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 để 
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 đạt giá trị nhỏ nhất.

Biểu diễn miền nghiệm của hệ, ta tìm được 
[image: image514.wmf](
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Vậy cần 100 đơn vị vitamin A và 300 đơn vị vitamin B để một người dùng mỗi ngày có chi phí rẻ nhất.

Câu 4. Chọn A.

Gọi 
[image: image516.wmf]0,0
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 lần lượt là số tấm bìa cắt theo cách thứ nhất, thứ hai.

Bài toán đưa đến tìm 
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 nhỏ nhất.

Biểu diễn miền nghiệm của hệ, ta tìm được 
[image: image520.wmf]L

 đạt giá trị nhỏ nhất khi 
[image: image521.wmf]100;300.
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Vậy cần cắt 100 tấm bìa theo cách một và 300 tấm theo cách hai thì tổng số tấm bìa là ít nhất. 

Câu 5. Chọn C.

Gọi số ha đậu và cà mà hộ nông dân này trồng lần lượt là 
[image: image522.wmf]x

 và 
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Lợi nhuận thu được là 
[image: image524.wmf](
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Tổng số công dùng để trồng 
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[image: image526.wmf]y

(ha) cà là 
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Ta có hệ bất phương trình 
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Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image529.wmf](
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 trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác 
[image: image530.wmf].
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 Trong đó 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image532.wmf](
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Ta có 
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Suy ra 
[image: image536.wmf](
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 lớn nhất khi 
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 tức là hộ nông dân này cần phải trồng 6ha đậu và 2ha cà thì sẽ thu về lợi nhuận lớn nhất.

Câu 6. Chọn A.

Gọi 
[image: image538.wmf]x

 và 
[image: image539.wmf]y

 lần lượt là số kg sản phẩm loại một và loại hai mà xưởng này sản xuất (
[image: image540.wmf];0
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Lợi nhuận thu được là 
[image: image541.wmf]f(;)4030
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Ta có hệ bất phương trình sau đây 
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Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là miền tứ giác 
[image: image543.wmf].
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Ta suy ra 
[image: image544.wmf]f(;)
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 đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm khi 
[image: image545.wmf](;)(20;40)
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Vậy nên sản xuất 20 kg sản phẩm loại I và 40 kg sản phẩm loại hai để lợi nhuận thu được là lớn nhất. [image: image546.png]
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